
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 31, Ngách 91/6 đường Cầu Diễn, Tổ 14, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

19/09/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG NGUYÊN

0108909418

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng trong một bộ phận thông 
thường khác nhau về thể loại cấu trúc, yêu cầu phải có kỹ năng 
riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị dùng riêng như: 
+ Xây dựng  nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, 
+ Thử độ ẩm và các công việc thử nước, 
+ Chống ẩm các toà nhà, 
+ Chôn chân trụ, 
+ Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất, 
+ Uốn thép, 
+ Xây gạch và đặt đá, 
+ Lợp mái bao phủ toà nhà, 
+ Dựng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng bằng dỡ 
bỏ hoặc phá huỷ các công trình xây dựng trừ việc thuê giàn 
giáo và mặt bằng, 
+ Dỡ bỏ ống khói và các nồi hơi công nghiệp, 
+ Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng 
trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao 
trên các công trình cao. 
- Các công việc dưới bề mặt ; 
- Xây dựng bể bơi ngoài trời ; 
- Rửa bằng hơi nước, nổ cát và các hoạt động tương tự cho bề 
ngoài toà nhà;
- Thuê cần trục có người điều khiển,

4390

2. Xây dựng nhà không để ở 4102

3. Phá dỡ 4311

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
PHƯƠNG NGUYÊN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUONG NGUYEN TRADING AND 
PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHƯƠNG NGUYÊN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902024048  
Email:

Fax:
Website:
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4. Chuẩn bị mặt bằng 4312

5. Xây dựng công trình công ích khác 4229

6. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết:
- Việc lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở và 
dân dụng ; Cụ thể: 
+ Dây dẫn và thiết bị điện, 
+ Đường dây thông tin liên lạc, 
+ Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp 
quang học, 
+ Hệ thống chiếu sáng, 
+ Chuông báo cháy, 
+ Hệ thống báo động chống trộm, 
+ Tín hiệu điện và đèn trên đường phố, 

4321

7. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
-  Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng 

4329

8. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

9. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
Chi tiết:
- Cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp, khung cửa, bất kể chúng có các 
phụ kiện bằng kim loại hay không
- Cầu thang, hàng rào chắn, 

1622

10. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: - Đồ dùng gia đình bằng gỗ,

1629

11. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng.
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)

4659

13. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

15. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

16. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: - Cho thuê ôtô

7710
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17. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm 
người điều khiển

7730

18. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

19. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

20. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: -Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn

2599

21. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các 
cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh

4773(Chính)

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến,
- Bán buôn xi măng,
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi,
- Bán buôn kính xây dựng,
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

4663

23. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Hoạt động trang trí nội thất

7410

24. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, kế toán, kiểm toán, thuế)

7020

25. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

26. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết:
- Sản xuất cửa nhựa, cửa sổ, khung, mành, rèm, ván chân 
tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn tường hoặc tấm phủ trần dạng 
cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị vệ sinh bằng nhựa như bể bơi 
plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu rửa mặt. 
- Sản xuất bàn, đồ bếp và đồ nhà vệ sinh bằng nhựa

2220

27. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết:
- Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung của chúng, cửa chớp, 
cổng

2511

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu mặt hàng công ty kinh doanh 

8299
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29. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết:
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ,
- Sản xuất ghế và chỗ ngồi cho văn phòng, phòng làm việc, 
khách sạn, nhà hàng, nơi công cộng và gia dụng, 
- Sản xuất ghế và chỗ ngồi cho nhà hát, rạp chiếu phim, 
- Sản xuất ghế và chỗ ngồi cho thiết bị vận tải, 
- Sản xuất ghế sôfa, giường xôfa và bộ sôfa, 
- Sản xuất ghế và chỗ ngồi trong vườn, 
- Sản xuất đồ nội thất đặc biệt cho cửa hàng: quầy thu tiền, giá 
trưng bày, kệ, ngăn, giá... 
- Sản xuất đồ đạc văn phòng, 
- Sản xuất đồ đạc nhà bếp, 
- Sản xuất đồ đạc cho phòng ngủ, phòng khách, vườn... 
- Sản xuất tủ cho máy khâu, tivi... 
- Sản xuất ghế dài, ghế đẩu cho phòng thí nghiệm, chỗ ngồi 
khác cho phòng thí nghiệm, đồ đạc cho phòng thí nghiệm (như 
tủ và bàn),  
- Sản xuất đồ đạc cho nhà thờ, trường học, nhà hàng, 
- Hoàn thiện việc bọc ghế và chỗ ngồi bằng gỗ bằng vật liệu 
dùng để bọc đồ đạc..
- Hoàn thiện đồ nội thất như phun, vẽ, đánh xi và nhồi đệm , 
- Sản xuất đồ đỡ đệm. 
- Sản xuất đệm như: Đệm phù hợp với độ nhún hoặc phù hợp 
với chất liệu bổ trợ, đệm cao su có lỗ hoặc nhựa ; 

3100
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5.000.000.000 VNĐ

30. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết:
Các hoạt động khác nhau có liên quan tới việc hoàn thiện hoặc 
kết thúc một công trình, 
- Lát sàn gỗ, lát thảm, vải sơn lót sàn nhà hoặc che phủ bằng 
giấy tường... 
- Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình xây dựng dân 
dụng và các công trình  khác, bao gồm các nguyên liệu đánh 
bóng, 
- Lắp đặt hệ thống cửa bao gồm cửa ra vào, cửa sổ, cửa bếp, 
cầu thang, các loại cửa tương tự làm bằng gỗ hoặc làm bằng 
vật liệu khác, 
- Các hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như:  làm trần, 
ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được, 
- Sắp đặt, lợp ngói, treo hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các 
công trình khác bằng như: 
+ Gốm, xi măng hoặc đá cắt hoặc đá ốp sàn, 
+ Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác, 
+ Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa, 
+ Đá lát sàn, đá hoa cương, granit hoặc các tấm phủ tường 
hoặc sàn, 
+ Giấy dán tường. 
+ Sơn bên ngoài và bên trong công trình xây dựng dân dụng 
như: 
+ Sơn các công trình kỹ thuật dân dụng 
+ Lắp đặt gương kính. 
+ Làm sạch các toà nhà mới sau xây dựng. 
+ Hoàn thiện các công trình xây dựng khác không phân vào 
đâu. 
+ Lắp đặt bên trong các cửa hàng, các nhà di động, thuyền… 

4330

31. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

32. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện,
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự,
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM 
MINH HẢI

Thôn Minh Châu, Xã 
Đông Minh, Huyện 
Tiền Hải, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

4.000.000.000 80,000 034083001110

2 NGUYỄN 
THỊ THU 
TRANG

Số nhà 41 Cổ Rồng, 
Xã Phương Công, 
Huyện Tiền Hải, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam

1.000.000.000 20,000 151372667

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034083001110
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Minh Châu, Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải, 
Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 31, Ngách 91/6 đường Cầu Diễn, Tổ 14, Phường Phúc Diễn, 
Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM MINH HẢI Nam

08/02/1983 Kinh Việt Nam

16/12/2014 Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQD về Dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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